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PHẦN I. TRẮC NGHIỆM

Câu 1. Cho hàm số 𝑦 = 𝑓(𝑥) = 2𝑥3 − 6𝑥2 + 4𝑥 + 1 có đồ thị (𝐶). Tâm đối xứng của (𝐶) là điểm

A. 𝐼(1; 0) B. 𝐼(1; 1) C. 𝐼(0; 1) D. 𝐼(−1; 1)

Câu 2. Hai nhà máy 𝐴 và 𝐵 cách nhau 8 km. Nhà máy nước 𝐶 nằm trên đường trung trực của đoạn 𝐴𝐵, cách 

trung điểm 𝑀  của 𝐴𝐵 10 km. Người ta làm đường ống dẫn nước từ 𝐶 tới điểm 𝐼  thuộc đoạn 𝑀𝐶 rồi chia thành 

hai nhánh thẳng 𝐼𝐴 và 𝐼𝐵. Đặt 𝑀𝐼 = 𝑥 (km), 0 ≤ 𝑥 ≤ 10. Tổng độ dài 𝑓(𝑥) (km) của đường ống theo 𝑥 là

A. 𝑓(𝑥) = 10 − 𝑥 +
√
𝑥2 + 16 B. 𝑓(𝑥) = 10 + 2

√
𝑥2 + 16

C. 𝑓(𝑥) = 10 − 𝑥 + 2
√
𝑥2 + 16 D. 𝑓(𝑥) = 10 − 𝑥 + 2

√
𝑥2 + 64

Câu 3. Cho hàm số 𝑦 = 𝑓(𝑥) = 6𝑥 + 4
2𝑥 + 3

. Giá trị của hàm số tại 𝑥 = 1 bằng

A. 3 B. −2 C. 
1
2 D. 2

Câu 4. Hàm số 𝑓  liên tục trên ℝ. Bảng biến thiên cho biết 𝑓  tăng trên (−∞;−5) từ −∞ đến 1, giảm trên 

(−5; 0) từ 1 đến −4, rồi tăng trên (0;+∞) từ −4 đến +∞. Ngoài ra 𝑓(−8) = −6 và 𝑓(2) = 11. Đặt 𝑔(𝑥) =
𝑓(−𝑥). Giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của 𝑔 trên đoạn [−2; 8] bằng bao nhiêu?

A. max 𝑔 = 11 và min 𝑔 = −6 B. max 𝑔 = −6 và min 𝑔 = 11
C. max 𝑔 = 6 và min 𝑔 = −11 D. max 𝑔 = 1 và min 𝑔 = −4

PHẦN II. TỰ LUẬN

Câu 5. Nhân mọi giá trị của một mẫu có độ lệch chuẩn 5 với 3. Tính độ lệch chuẩn của mẫu mới.

...........................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................

Câu 6. Hàm số 𝑦 = 𝑥3 − 3𝑥 + 3 nghịch biến trên khoảng (𝑚; 𝑛). Tính 𝑚+ 𝑛.

...........................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................

Câu 7. Trong không gian 𝑂𝑥𝑦𝑧, cho ba điểm 𝐴(−2;−1; 2), 𝐵(−1; 1; 0) và 𝐶(−1;−1; 1). Góc giữa hai vectơ 

𝐴𝐵 và 𝐶𝐴 bằng bao nhiêu độ?

...........................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................
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